Phụ lục II

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA VÀ CHO Ý KIẾN NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số 397/BC-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp)
I. CÁC DỰ ÁN TRÌNH ĐƯỢC QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA 
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	1. 
	Luật tiếp cận thông tin  
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	2. 
	Luật điều ước quốc tế
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	4. 
	Luật báo chí (sửa đổi)
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	5. 
	Luật trẻ em 
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	6. 
	Luật dược (sửa đổi) 
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	7. 
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) 
	Thông qua tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII

	8. 
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Thông qua tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa XIV

	9. 
	Luật đấu giá tài sản
	Thông qua tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa XIV

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
	Thông qua tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa XIV

	11. 
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
	Thông qua tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa XIV

	12. 
	Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
	Thông qua tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa XIV

	13. 
	Pháp lệnh quản lý thị trường  
	UBTVQH khóa XIII thông qua tại Phiên họp thứ 46 ngày 08/3/2016 

	14. 
	Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án 
	UBTVQH khóa 14 thông qua tại Phiên họp thứ 5 ngày 20/12/2016 

 (UBTVQH quyết định ban hành Nghị quyết thay vì ban hành Pháp lệnh)


II. CÁC DỰ ÁN CHO Ý KIẾN
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
	

	2. 
	Luật quản lý ngoại thương
	

	3. 
	Luật trợ giúp pháp lý
	

	4. 
	Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
	

	5. 
	Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
	

	6. 
	Luật đường sắt (sửa đổi)
	

	7. 
	Luật cảnh vệ
	

	8. 
	Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	

	9. 
	Luật thủy lợi
	

	10. 
	Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
	

	11. 
	Luật du lịch (sửa đổi)
	

	12. 
	Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
	

	13. 
	Luật quy hoạch
	

	II.
	Các dự án pháp lệnh

	1. 
	Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi)
	Căn cứ kết quả thẩm tra, tình hình thực tế UBTVQH đề nghị rút khỏi Chương trình 2016 để xây dựng luật (Báo cáo số 38/UBTVQH14-PL ngày 21/10/2016)

	2. 
	Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi)
	Căn cứ kết quả thẩm tra, tình hình thực tế UBTVQH đề nghị rút khỏi Chương trình 2016 để xây dựng luật (Báo cáo số 38/UBTVQH14-PL ngày 21/10/2016)
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